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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày        tháng 11 năm 2024



Kính gửi: UBND tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện văn bản số 9621/UBND-NV2 ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cung cấp thông tin xây dựng báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Sở Công Thương báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý sau:
I. Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại
1. Xuất khẩu
Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh năm 2024 ước đạt 985,77 triệu USD, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,1% kế hoạch năm 2024.  
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 
Mặt hàng Alumin và Hydroxit nhôm năm 2024 ước đạt 703 ngàn tấn, giá trị 288,3 triệu USD, giảm 0,67% về lượng nhưng tăng 21,42% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, đạt 108% kế hoạch năm.
Mặt hàng cà phê nhân năm 2024 ước đạt 67,51 ngàn tấn, giá trị 226,16 triệu USD, giảm 25,02% về lượng nhưng tăng 10,63% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, đạt 67,51% kế hoạch năm.
Mặt hàng chè chế biến năm 2024 ước đạt 4,46 ngàn tấn, giá trị 13,38 triệu USD, giảm 0,02% về lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Loại sản phẩm: chè xanh, chè đen, chè Oolong và chè lên men, đạt 74,33% kế hoạch năm.
Mặt hàng rau, quả các loại năm 2024 ước đạt 44,57 ngàn tấn và 112 triệu USD, giảm 26,48% về lượng nhưng tăng 19,48% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, đạt 68,57% kế hoạch năm.
Hạt điều nhân năm 2024 ước đạt 66 tấn và giá trị 0,4 triệu USD, giảm 91,09% về lượng và 91,11% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,25% kế hoạch năm.
Hoa các loại năm 2024 ước đạt 74,4 triệu USD, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 89,64% kế hoạch năm.
Hàng dệt may và nguyên liệu dệt may năm 2024 ước đạt 125 triệu USD, tăng 3,96% so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,15% kế hoạch năm.


2. Nhập khẩu
Lũy kế giá trị nhập khẩu năm 2024 ước đạt 247,54 triệu USD, tăng 43,83% và đạt 130,97% kế hoạch năm 2024.
II. Tình hình triển khai Chỉ thị số 15/CT-TW và Nghị Quyết số 21/NQ-CP về công tác ngoại giao kinh tế thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.
Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng các kế hoạch nhằm hỗ trợ về xuất khẩu cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình như: tuyên truyền về hội nhập quốc tế, cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp; xuất bản các bản tin ngành hàng, thị trường (bản điện tử), hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử…, kết quả đạt được như sau:
1. Công tác hỗ trợ xuất khẩu: cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng xuất khẩu đối với sản phẩm bơ, chuối, sầu riêng; 
2. Công tác phát triển hệ thống phân phối hàng Việt: nhằm quảng bá và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến với du khách và người tiêu dùng, trong năm 2024, Sở triển khai thực hiện: Xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng, lợi thế của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa tại xã Rô Men, huyện Đam Rông và phường 8, thành phố Đà Lạt[footnoteRef:1]. [1:  Cửa hàng bách hoá tổng hợp Hoà Ngân thuộc Hộ kinh doanh bách hoá tổng hợp Hoà Ngân – Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông; nhân rộng 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại Cửa hàng trưng bày của Hộ kinh doanh Trần Nhật Hoàng; số 74 đường Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt] 

3. Công tác quảng bá phát triển thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”: chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hành động, phát triển, quảng bá thương hiệu, đến nay, nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành còn hạn là 494 nhãn hiệu (trong đó có 438 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 37 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau, 07 cơ sở kinh doanh cà phê). Thực hiện công tác quản bá thương hiệu trên các nền tảng số, các chuyến bay của Vietnam Airline, các sự kiện lớn của tỉnh,…; đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc); … 
4. Công tác hội nhập quốc tế: cung cấp thông tin về tình hình hợp tác với các nước và các Lãnh sự quán làm việc tại tỉnh (Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản,…). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại, các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã, đang, và sẽ ký kết trên Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng với 10 tin/bài phỏng vấn; Phân tích, đánh giá, định hướng chuyên sâu về thị trường các nước thuộc Hiệp định EVFTA đến 06 mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh (hoa; dệt may- tơ lụa; rau, củ; sầu riêng; chè; cà phê); tác động của các Hiệp định FTA đến hoạt động xuất nhập khẩu của mặt hàng cà phê có thế mạnh của tỉnh nhằm cung cấp thông tin và định hướng đến doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh; Tổ chức 03 lớp tập huấn về hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, hợp đồng quốc tế cho các cán bộ, công chức, cán bộ đoàn làm công tác hội nhập cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh với trên 200 người tham dự.
[bookmark: _Hlk177980339]5. Công tác xúc tiến thương mại và thương mại điện tử: triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh quảng bá, giới thiệu, triển lãm sản phẩm đặc trưng, kết nối cung cầu, kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua 08 chương trình[footnoteRef:2]. Thông báo đến các doanh nghiệp ngành Công Thương thông tin về các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. [2:  (1) tổ chức 01 hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho 30 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hoà Bình từ ngày 24-26/7/2024; 
(2) 01 chương trình triển lãm sản phẩm Đà Lạt – Lâm Đồng tại hệ thống bán lẻ hiện đại trong nước từ ngày 19-21/7/2024 tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (Co.opmart Long Xuyên) với 12 đơn vị tham gia; 
(3) phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Trà Vinh ngày 05/7/2024 thu hút trên 20 doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm; 
(4) tổ chức Chương trình triển lãm sản phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 với khoãng 35 doanh nghiệp tham gia trưng bay sản phẩm;
(5) Phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hoá giữa hai tỉnh An Giang và Lâm Đồng ngày 06/9/2024;
(6) Tổ chức đoàn công tác tham gia chương trình kết nối cung cầu hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26-29/9/2024;
(7) Tổ chức 01 hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho 15 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình từ ngày 20-25/10/2024;
(8) Tổ chức 01 hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho khoảng 15 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Vĩnh Long từ ngày 18-21/11/2024] 

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử: đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động xúc tiến thương mại[footnoteRef:3]; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số và thương mại điện tử[footnoteRef:4]; giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh trên sàn dalatproducts.com; kết nối doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và quốc tế. Xây dựng video clip về nông sản (Mắc ca, Khoai Lang, cà chua Đà Lạt, mứt dâu Đà Lạt) để quảng cáo trên Vietnam Airline. [3:  Tại 02 chợ: chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và chợ Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc.]  [4:  Hỗ trợ cho 08 doanh nghiệp xây dựng zalo mini app để bán hàng] 

III. Đánh giá chung
Trong năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng, sự phục hồi của các đối tác thương mại còn chậm, lãi suất USD thế giới neo ở mức cao. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn, sản xuất công nghiệp phục hồi còn chậm. Trong tỉnh, tình hình sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực tiếp tục gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng; doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn về thị trường đầu ra, thiếu đơn hàng; trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước nên các nhà máy thủy điện sản xuất không phát huy hết công suất, tác động đến kết quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của ngành năm 2024.
1. Kết quả nổi bật 
Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng (+6,4%); trong đó, tăng trưởng ở 02 nhóm: công nghiệp chế biến, chế tạo (+10,19%) và cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+5,69%); một số nhà máy chế biến cà phê, tơ sợi, dệt may, bao bì lớn hoàn thành đưa vào hoạt động. Sản xuất một số mặt hàng chủ lực của tỉnh tăng trưởng như sợi lụa tơ tằm, sợi len lông cừu, rau cấp đông, bia,…
Hoạt động thương mại diễn ra theo chiều hướng tích cực, lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ thông suốt; lượng cung ứng hàng hoá trên thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng cao (+23,3%).
Xuất khẩu tăng ở các khu vực kinh tế; các thị trường xuất khẩu cơ bản có sự phục hồi tốt, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh có sự tăng trưởng (+6,11%); giá trị nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng như Alumin (+21%), rau quả (+19,5%), cà phê (+10,3%), hoa (+7,3%), hàng may mặc +(4%).
Công tác đầu tư hạ tầng công nghiệp được chú trọng, nhất là phát triển lưới điện, nguồn điện; hạ tầng thương mại được đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân đối với sản phẩm thiết yếu, đặc biệt là điện, xăng dầu; mọi hoạt động về sử dụng điện, an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương, vật liệu nổ, vận hành hồ đập thủy điện cơ bản được bảo đảm an toàn, đúng quy định.
Chủ động phối hợp rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với các công trình, dự án, các phương án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương ảnh hưởng bởi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
2. Tồn tại, hạn chế
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) không đạt kế hoạch năm 2024 (95,4% KH năm) và đối với tất cả các ngành công nghiệp.
Hai nhóm ngành công nghiệp giảm so với 2023: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải (-0,76%) và ngành công nghiệp khai khoáng giảm (-4,01%), giảm chủ yếu sản xuất điện (-7,55%) và sản phẩm: đá vật liệu xây dựng (-20%), cao lanh (-6,85%).
Trong năm không thu hút được nhà đầu tư về hạ tầng các cụm công nghiệp (ngoài 01 doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng CCN Đạ Oai) và hạ tầng thương mại; chưa bố trí vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường CCN và đầu tư hạ tầng trong và ngoài hàng rào CCN. Từ đầu năm đến nay, chỉ thu hút được 01 dự án sản xuất công nghiệp chế biến nông sản.
Khối lượng hàng hoá xuất khẩu giảm hầu hết các mặt hàng chủ lực, như: hạt điều nhân (-91,1%), rau quả (-26,5%), cà phê nhân (-25%) và không đạt kế hoạch. 
3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm ảnh hưởng đến sản xuất của các ngành công nghiệp không đạt kỳ vọng theo kế hoạch.
Thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài những tháng đầu năm 2024 ảnh hưởng đến công suất sản xuất điện giảm và thực hiện theo điều độ của Trung tâm Điều độ điện quốc gia phân bổ lượng điện sản xuất cho tỉnh Lâm Đồng.
Một số mỏ tạm ngừng do hết thời gian khai thác ảnh hưởng đến sản xuất trong ngành khai khoáng giảm.
Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thế giới giảm, chi phí logistics quốc tế trong những tháng đầu năm tăng cao; Công ty xuất khẩu Điều Lâm Đồng ngưng sản xuất để cơ cấu lại doanh nghiệp; biến đổi khí hậu dẫn đến giảm sản lượng nông sản, nhiều nước tăng dự trữ nông sản để phòng ngừa khủng hoảng lương thực; đồng thời, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu quan tâm phát triển thị trường trong nước ảnh hưởng đến lượng xuất khẩu giảm.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do chi phí bồi thường đất cao, do đó khó khăn trong thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Các địa phương chưa quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ đầu tư các công trình đảm bảo tiêu chuẩn môi trường tại các cụm công nghiệp đã thành lập và hoạt động.
Do xa cảng biển, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, thuận lợi và công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, cho nên nhiều nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế còn quan ngại, chưa quan tâm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Lâm Đồng.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025
1. Một số chỉ tiêu phấn đấu của ngành trong năm 2025
-  Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 32.295 tỷ đồng, tăng 14,89% so với năm 2024.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 ước đạt 99.400 tỷ đồng, tăng 9,35% so với năm 2024. 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 1.100 triệu USD, tăng 11,59% so với năm 2024. 
- Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2025 ước đạt 260 triệu USD, tăng 5,03% so với năm 2024.
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 đối với lĩnh vực ngành Công Thương. 
- Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh; thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; các Hiệp định thương mại tự do (HĐTMTD) đã ký kết, cơ hội và thách thức từ HĐTMTD trong hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài, giới thiệu về các khu vực thị trường,… trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử, các hội nghị, hội thảo, xuất bản bản tin, và lồng ghép trong các Hội nghị của các ngành…cho CCVC, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
- Lồng ghép tuyên truyền thông tin đối ngoại qua các hoạt động chuyên môn của Sở để thu hút đầu tư, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 7729/KH-UBND ngày 28/10/2021 triển khai công tác hội nhập quốc tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện các Hiệp định EVFTA, CPTPP, RCEP...; Kế hoạch ngoại giao kinh tế, Kế hoạch 8971/KH-UBND ngày 16/10/2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhâp kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 1793/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Kế hoạch số 9015/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 2591/KH-UBND ngày 18/4/2022 thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Lâm Đồng.
- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hoá; triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm và thương hiệu địa phương ở thị trường nước ngoài. 
- Triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử: tuyên truyền về thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử,…. 
- Triển khai các chương trình nhằm phát huy lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA); chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận với các FTAs; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhất là thị trường xuất khẩu, thị trường có yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa.
 Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin về kết quả công tác đối ngoại năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 lĩnh vực ngành Công Thương. 
Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh.
Trân trọng./.	
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